	
	



	ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Môn: VẬT LÝ 11
Theo cấu trúc mới của BGD
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------------------------------


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Mối liên hệ giữa hiệu điện thế  và hiệu điện thế  là




A. 	B.	C. 	D. 
Câu 2:	Một tụ điện phẳng có điện dung C, đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế không đôi U. Điện tích trên tụ điện là




A. 	B. 	C.	D. 
Câu 3:	Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.	
B. cường độ điện trường.
C.hình dạng của đường đi.	
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.


Câu 4:	Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là . Cho điện tích của electron là . Điện thế tại M là




A.	B. .	C. .	D. 
Câu 5:	Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 3 μC và q2 = 1μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc
A. 12,5 N.	B.14,4 N.	C. 10,8 N.	D. 18,3 N.
Câu 6:	Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?
A. Có phương là đường thẳng nối hai điện tích.
B. Có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.
C. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. Là lực hút khi hai điện tích trái dấu.
Câu 7:	Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về
A. phương của vectơ cường độ điện trường.
B. chiều của vectơ cường độ điện trường.
C. phương diện tác dụng lực.
D. độ lớn của lực điện.
Câu 8:	Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không chính xác?
(1) Công của lực điện bằng độ giảm thế năng điện.
(2) Lực điện thực hiện công dương thì thế năng điện tăng.
(3) Công của lực điện không phụ thuộc vào độ lớn cường độ điện trường.
(4) Công của lực điện khác 0 khi điện tích dịch chuyển giữa hai điểm khác nhau trên một đường vuông góc với đường sức điện của điện trường đều.
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 9:	Biết điện thế tại điểm  trong điện trường đều trái đất là . Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất. Electron đặt tại điểm  có thế năng là:




A. 	B. .	C. .	D. 
Câu 10:	Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện?
A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.	B. Hằng số điện môi.
C. Cường độ điện trường bên trong tụ.	D. Điện dung của tụ điện.
Câu 11:	Trường tĩnh điện là một trường thế vì
A. lực điện của nó có thể sinh công.
B. công của nó không phụ thuộc điểm đầu và cuối của dịch chuyển.
C.công của nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của điện tích.
D. công của nó luôn dương.

Câu 12:	Hiệu điện thế  có nghĩa là

A. công của lực điện trường là 

B. công của lực điện trường giữa hai điểm M, B là 

C. công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm M, N là 

D. công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích 1 C giữa hai điểm M, N là 

Câu 13:	Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là . Mốc để tính thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại M bằng




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 14:	Một quả cầu nhỏ mang điện tích . Hỏi quả cầu đó thừa hay thiếu bao nhiêu electron ?


A. Thiếu  electron	B. Thừa  electron


C. Thiếu  electron	D. Thừa  electron.

Câu 15:	Một thanh ebonit khi cọ xát với tấm dạ (lúc đầu cả hai đều không mang điện, cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích . Điện tích của tấm dạ bằng



A. 	B. 	C. 0.	D. 
Câu 16:	Năng lượng của tụ điện được xác định bởi công nào nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17:	Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1 cm có một hiệu điện thế 10 V. Cường độ điện trường đều trong khoảng giữa hai bản tụ là
A. 100 V/m.	B.1 kV/m	C. 10 V/m	D. 0,01 V/m
Câu 18:	Trong các hình biểu diễn lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích (có cùng độ lớn điện tích và đứng yên) dưới đây. Hình nào biểu diễn không chính xác?
A. [image: ]	B.[image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1:	Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang các điện tích  và , đặt trong không khí, cách nhau một đoạn 



a)Lực tương tác giữa hai điện tích  và  có độ lớn được cho bởi công thức 
b)Định luật Coulomb chỉ được áp dụng được cho các điện tích điểm

c)Khi cho hai quả cầu trên tiếp xúc với nhau và sau đó tách rời nhau thì điện tích hai quả cầu lúc này là 
d)Nếu khoảng cách giữa hai quả cầu giảm đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích tăng 2 lần


Câu 2:	Tụ điện phăng không khí có điện dung , được tích điện đền hiệu điện thế . Ban đầu chưa nối tụ vào nguồn

a)Điện tích của tụ là 

b)Nối tụ vào nguồn một thời gian, sau đó ngắt tụ và nhúng tụ điện vào trong chất lỏng có , điện dung của tụ không thay đổi.

c)Nếu tụ được nối vào nguồn thì năng lượng điện trường trong tụ là 
d)Nối tụ vào nguồn có hiệu điện thế 600 V thì điện dung của tụ là 1000 pF





Câu 3:	Một electron bắt đầu bay vào điện trường đều  với vận tốc ban đầu  cùng chiều với đường sức của điện trường đều . Biết ; . Cho rằng điện trường đủ rộng. Mô tả chuyển đông tiếp theo của electron sau khi nó dừng lại

a)Electron chuyển động với gia tốc 

b)Quãng đường electron đi được đến khi dừng lại là 
c)Sau khi dừng lại, electron chuyển động chậm dần về vị trí lúc đầu xuất phát.


d)Nếu điện trường chỉ tồn tại trong khoảng  dọc theo đường đi của electron, thì electron sẽ chuyển động đều với vận tốc  sau khi ra khỏi điện trường.


Câu 4:	Tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có hai điện tích điểm  và . Điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm và cách B 3 cm.


a) Cường độ điện trường do điện tích  và  gây ra tại C lần lượt là 9000 (V/m) và 3240 (V/m)


b) Các vecto  và  vuông góc với nhau

c) Cường độ điện trường tổng hợp tại C là 



d) Góc tạo bởi vecto cường độ điện trường tổng hợp  và là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6


Câu 1:	Hai điện tích điểm cùng độ lớn  đặt trong chân không, để tưởng tác với nhau bằng lực có độ lớn  thì chúng phải đặt cách nhau một khoảng bao nhiêu mét

Câu 2:	Quả cầu nhỏ mang điện tích  đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại một điểm cách quả cầu 5 cm là bao nhiêu kV/m? (Kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa)


Câu 3:	Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường có độ lớn bằng 910 V/m. Vận tốc ban đầu của electron là , khối lượng của electron là . Từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi có vận tốc bằng 0 thì electron đã đi được quãng đường bao nhiêu mm? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số có nghĩa)
Câu 4:	Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ điện trường 100 V/m thì công của lực điện trường là 75 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là bao nhiêu Jun? (Kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa)



Câu 5:	Điện tích  đặt ở điểm O trong không khí. Công cần thực hiện để đưa điện tích C từ M (M cách O 40 cm) đến N (N cách O 25 cm) là bao nhiêu  ?

Câu 6:	Xét bộ tụ gồm 3 tụ điện có điện dung lần lượt là  mắc song song nhau. Mắc hai đầu bộ tụ vào hai điểm có hiệu điện thế 120 V. Năng lượng của bộ tụ khi ba tụ trên mắc song song nhau là bao nhiêu Jun (Kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa)
BẢNG ĐÁP ÁN
PHẦN I.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	1.B
	2.C
	3.C
	4.A
	5.B
	6.C
	7.C
	8.C
	9.B
	10.D

	11.C
	12.D
	13.C
	14.A
	15.D
	16.D
	17.B
	18.B
	
	


PHẦN II
Điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S


PHẦN III (mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	3
	4
	0,15 

	2
	3,6
	5
	2,7

	3
	2
	6
	7,2
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